
Số TT Tên sách Tác giả Thông tin xuất bản
Kí hiệu 

phân loại
Lĩnh vực Số bản

1 Công nghệ truyền thông số Trần Quang Diệu Nxb. 2023, Hà Nội, Lý luận chính trị 302.2
Giao tiếp, Phương tiện truyền 

thông
50

2

Những rào cản trong truyền thông chính trị cho ngư dân 

vùng Duyên hải Bắc Trung bộ Việt Nam hiện nay :  Sách 

chuyên khảo

Trần Quang Hiển, Nguyễn Thị Ngọc 

Hoa
Nxb. 2023, Hà Nội, Lý luận chính trị 302.2

Giao tiếp, Phương tiện truyền 

thông
50

3 Quản lý đô thị và quản trị thành phố thông minh Phạm Đi
Nxb. 2021, Hà Nội,  Chính trị Quốc 

gia Sự thật
307 Cộng đồng 1

4
Lãnh đạo đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh 

vực tư tưởng văn hóa 
Lương Ngọc Vĩnh Nxb. 2023, Hà Nội, Lý luận chính trị 320.5

Hệ tư tưởng chính trị, Lý luận 

chính trị
50

5
Xây dựng Đảng về đạo đức - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn :  Sách chuyên khảo 

Nguyễn Vĩnh Thanh, Hoàng Văn 

Hoan, Vũ Văn Hậu (đồng ch.b.)

Nxb. 2022, Hà Nội, Chính trị quốc 

gia Sự thật
324.2597 Đảng Cộng sản Việt Nam 5

6
Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng dệt may da giày xuất 

khẩu của Việt Nam

Nxb. 2022, Hà Nội, Nxb Bộ Công 

thương
338 Sản xuất, Doanh nghiệp… 1

7
Hỏi - Đáp về chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng- 

điện tử xuất khẩu của Việt Nam
Nxb. 2022, Hà Nội, Công Thương 338 Sản xuất, Doanh nghiệp… 1

8 IELTS writing  Lin Lougheed Nxb. 2020, UK,  Kaplan Publishing 428 Phương pháp tiếng Anh chuẩn 1

9 Summit 1 :  English for today's world Joan Saslow, Allen Ascher
Nxb. 2017, Hoboken, NJ, Pearson 

Education
428 Phương pháp tiếng Anh chuẩn 1

10 Giáo trình Quản trị học 

B.s.: Trần Dục Thức (ch.b.), Nguyễn Văn 

Thuỵ, Trường Đình Thái, Hồ Thiện 

Thông Minh

Nxb. 2021, Hà Nội, Tài chính 658 Quản lý chung 1
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11

Tự hào một dải biên cương= Pride in the frontier strip (các 

tác phẩm đoạt giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp 

quốc gia năm 2022)

Nxb. 2022, Hà Nội, Thông tấn 959.7 Lịch sử Việt Nam 2

12 Spotlight on Australia Kalman, Bobbie Nxb. 2008, New York, Crabtree Pub 990
Lịch sử các phần khác của thế 

giới
1

13

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển con 

người toàn diện trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã 

hội đặc sắc Trung Quốc

Nguyễn Thị Thu Hường
Nxb. 2023, Hà Nội, Chính trị quốc 

gia Sự thật
300-302 Văn hóa và thể chế 50

14 Thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng 
Nguyễn Tuấn Anh. Nguyễn Thị Thái Lan 

(đồng chủ biên), Nguyễn Thị Kim Nhung

Nxb. 2023, Hà Nội, Đại học Quốc gia 

Hà Nội
303/304

Quá trình xã hội, Nhân chủng 

học, Dân số
1

15 Địa - chính trị thế giới 

 Nguyễn Thị Quế, Ngô Thị Thuý 

Hiền (đồng ch.b.), Nguyễn Thị Thu 

Thủy, Nguyễn Thị Thúy

Nxb. 2023, Hà Nội, Chính trị quốc 

gia Sự thật
320/320.1 Văn hóa và thể chế 50

16
Giải pháp đảm bảo thực thi cam kết về lao động và công 

đoàn trong Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới 
Trịnh Thị Thanh Thủy Nxb. 2022, Hà Nội, Công Thương 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề về 

kinh tế
1

17
Những quy định về kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý 

chuyên ngành của Bộ Công Thương 
Nguyễn Thị Thanh Thảo Nxb. 2022, Hà Nội, Công Thương 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…
1

18
Sổ tay Pháp luật về xuất xứ hàng hóa và biện pháp phát 

triển ngoại thương 
Đồng Thị Thu Thủy Nxb. 2022, Hà Nội, Công Thương 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…
1

19
Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tiếp tục xây dựng 

quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình mới 
Lương Cường

Nxb. 2022, Hà Nội, Quân đội nhân 

dân
355-359 Khoa học quân sự 2

20
Quản lý xã hội về giáo dục đào tạo :  Giáo trình lưu hành 

nội bộ

Nxb. 2008, Hà Nội, Học viện Báo chí 

và Tuyên truyền
370/371 Giáo dục, Trường học 1

21 Công tác xã hội với gia đình, cộng đồng và hệ thống nhà trường Nxb. 2020, Hà Nội, Giáo dục 370/371 Giáo dục, Trường học 1
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phân loại
Lĩnh vực Số bản

22 Giáo trình thương mại điện tử 
 Phạm Minh Đức (ch.b), Dương 

Ngọc Anh, Đinh Thu Hà

Nxb. 2023, Hà Nội, Thông tin và 

Truyền thông
380-382 Thương mại, Tiếp thị 100

23
Quy tắc xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong 

EVFTA, UKVFTA và CPTPP
Nxb. 2022, Hà Nội, Công thương 380-382 Thương mại, Tiếp thị 1

24
Quy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may của Việt Nam 

trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP
Nxb. 2022, Hà Nội, Công Thương 380-382 Thương mại, Tiếp thị 1

25
Cơ hội và thách thức đối với một số ngành hàng của Việt 

Nam trong bối cảnh thực thi Hiệp định Thương mại tự do 

CPTTP 

Lê Huy Khôi Nxb. 2022, Hà Nội, Công Thương 380-382 Thương mại, Tiếp thị 1

26

Cẩm nang về Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt 

Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) - Những điều 

doanh nghiệp cần biết 

Nguyễn Tuyết Nhung Nxb. 2022, Hà Nội, Công Thương 380-382 Thương mại, Tiếp thị 1

27
Thương mại biên giới giữa Việt Nam với các quốc gia 

láng giềng 

 B.s.: Trịnh Thị Thanh Thủy (ch.b.), 

Đỗ Quang, Phùng Thị Vân Kiều
Nxb. 2022, Hà Nội, Công Thương 380-382 Thương mại, Tiếp thị 1

28 Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường Nxb. 2022, Hà Nội, Công Thương 380-382 Thương mại, Tiếp thị 1

29 Tình hình xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện  và điện tử giai đoạn 2016 -2020 Nxb. 2022, Hà Nội, Công Thương 380-382 Thương mại, Tiếp thị 1

30 Mỹ thuật :  Lịch sử - Ứng dụng - Phê bình Nguyễn Quang Hòa Nxb. 2022, Hà Nội, Mỹ thuật 700-710 Nghệ thuật 50

31 Report writing in business :  The effective communication of Information /  Trevor BentleyBentley  Trevor
Nxb. 2002, Boston,  Chartered 

Institute of Management Accountants
800-809 Văn học và tu từ học 1


